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 Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 9 năm 2025 

  

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU, CHI 

Năm học 2025 – 2026 

 I. Căn cứ thực hiện: 

- Thông tư số: 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (Ban hành kèm theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh); 

- Nghị Quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của Hội đồng nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý 

thu chi đối với các địch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục 

công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2025-2026; 

- Công văn 1888/SGDĐT-KHTC ngày 29/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu 

khác; thực hiện chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 

học 2025-2026 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của UBND thành phố Hồ 

Chí Minh về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh; 

- Công văn số 1332 /HDLS/BHXH-GDĐT  ngày 04/09/2025 của Sở GD 

và ĐT – Sở LĐTB và BHXH thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn liên sở 

thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2025-2026 . 

 II. Quy mô trường lớp NH 2025-2026 

 + Hạng trường : 01 

 + Tổng số CB-GV-GNV : 52 người 

 + Tổng số GV-NV hợp đồng ngoài khoán : 0 người 

 + Tổng số nhân viên trường hợp đồng thuê mướn:    23   người  

 Trong đó:  

- Ngân sách nhà nước chi trả : 53 người  

- Từ nguồn thu thỏa :   22 người 

 + Tổng số lớp : 28 lớp 

 Trong đó :  

         - Số lớp học 1 buổi/ngày : 0 lớp 
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- Số lớp học 2 buổi/ngày : 28 lớp 

- Số lớp tham gia bán trú  : 14 lớp  

 + Tổng số học sinh toàn trường : 895 học sinh  

 Trong đó :  

         - Học sinh học lớp 1 buổi/ngày : 0 học sinh 

- Học sinh học lớp 2 buổi/ngày : 895 học sinh 

- Học sinh học tham gia bán trú : 530 học sinh  

 III. Các khoản thu trong năm học 2025-2026 

 1. Thu hộ: 

 1.1. Bảo hiểm y tế : 

Thực hiện theo văn bản số 1332 /HDLS/BHXH-GDĐT  ngày 04/09/2025 

của Sở GD và ĐT – Sở LĐTB và BHXH thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng 

dẫn liên sở thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2025-2026 . 

 * Thu 3 tháng năm 2025 : Đối với học sinh lớp 1 (thu theo tháng sinh)  và 

học sinh chưa có thẻ BHYT) 

 - Mức thu : 52.650 đồng /HS/tháng  x 3 tháng = 157.950 đồng  

 - Hạn thẻ Bảo hiểm y tế từ  ngày 01/10/2025 đến ngày 31/12/2025. 

 - Thời gian thực hiện thu : Từ ngày 08/9/2025 đến ngày 12/9/2025 

 * Thu năm 2026: ( Đối với khối 1, 2, 3, 4, 5) 

 - Mức thu : 52.650 đồng /HS/tháng  x 12 tháng = 631.800 đồng  

 - Hạn thẻ Bảo hiểm y tế từ  ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026. 

 - Thời gian thực hiện thu : Từ ngày 01/11/2025 đến ngày 28/11/2025 

 1.2. Tiền sổ liên lạc điện tử ( Không bắt buộc): 70.000 đồng/ HS/Năm 

học.  

 - Chi: 100% số tiền thu được cho đơn vị tổ chức sổ liên lạc điện tử cho học 

sinh. 

 1.3. Dịch vụ khám sức khỏe học sinh ban đầu ( Bao gồm khám nha học 

đường): Dự kiến 60.000 đồng/ HS. 

 - Chi: Nhà trường lập kế hoạch hợp đồng đơn vị khám sức khỏe cho học 

sinh và chi trả theo thực tế. 

 2. Thu theo thỏa thuận : Thực hiện đúng nguyên tắc thu đủ chi đủ 

 2.1. Tiền phí 2 buổi/ngày: Không có. 

 2.2. Tiền tổ chức các lớp ngoại ngữ, năng khiếu, ... : Không có 

 2.2.1. Học sinh tham gia Bơi : Không có. 
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 2.2.2.Học sinh tham gia lớp kỹ năng sống: Sẽ tổ chức theo số lượng đăng 

ký của học sinh (Nếu có). 

 2.2.3.Học sinh tham gia lớp dạy tiếng anh thông qua toán và khoa học:  

 - Thực hiện ký liên kết với đơn vị: Công ty Cổ phần Giáo dục ISMART 

 - Hình thức tổ chức, thời gian học cụ thể: Mỗi tuần học 4 tiết/ tuần ( 16 

tiết/1tháng)  

 - Thời gian hợp đồng : Dự kiến tháng 10/2025 cho đến hết năm học 

 - Mức thu: 600.000 đồng/HS/tháng miễn phí cho học sinh là con thương 

binh, bệnh binh, liệt sĩ, học sinh thuộc hộ nghè, học sinh mồ côi cả cha và mẹ.  

 - Hình thức thu:  Thu theo từng tháng  

 - Thời gian thực hiện thu: Từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng  

 Nội dung chi:  

- Nộp số tiền thu 100% cho Công ty Cổ phần Giáo dục ISMART  

- Công ty trích lại 5% tổng thu để phục vụ cho công tác quản lý, bộ phận 

thu tiền. 

 2.2.4. Tiền mua thực phẩm /suất ăn ( đối với HS bán trú )  

 - Mức thu: 34.000 đồng/HS/ngày ( bao gồm bữa trưa và xế) 

 - Hình thức thu: Thu theo từng tháng theo số ngày ăn thực tế. 

 - Nội dung chi  

     * Chi 100% chi trả tiền thức ăn của học sinh 2 bữa ăn trưa và ăn xế  

Trường thực hiện cân đối đảm bảo nguyên tắc thu đủ– chi đủ, đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm,  chất lượng bữa ăn của học sinh.  

 2.2.5. Dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú ( đối với HS 

bán trú )  

 - Mức thu : 179.000 đồng/HS/tháng  

 - Hình thức thu :  thu theo từng tháng  

 - Thời gian thực hiện thu : Từ ngày 01 đến ngày 10 hàng thángx 

 - Nội dung chi :  

1. Bếp trưởng : 1người  x  6.700.000 đ/tháng 6.700.000 Đồng/tháng 

2. Cấp dưỡng   : 4 người  x  5.400.000 đ/tháng 21.600.000 Đồng/tháng 

3. Y tế : 1 người x 0,7 x 1.490.000đ 1.043.000 Đồng/tháng 

4. Bảo vệ : 3 người x 0.2 x 1.490.000đ 894.000 Đồng/tháng 
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5. BGH trực tiếp PT bán trú: 1 người  x 1,5 x 1.490.000 đ 2.235.000 Đồng/tháng 

6. BGH : 2 người x 1 x 1.490.000đ   đ/tháng 2.980.000 Đồng/tháng 

7. Kế toán, thủ quỹ: 2 người x 0,7 x 1.490.000đ 2.808.000 Đồng/tháng 

8. Tiền gas : 2.550.400 Đồng/tháng 

9. Bảo mẫu : 14 ng x 2.100.000 đ/tháng 29.400.000 Đồng/tháng 

10. Vệ sinh phí (lau sàn, chổi, rửa chén,Vật dụng …nhà 

bếp) 
1.200.000 Đồng/tháng 

11.Thuế  2% 1.897.400 Đồng/tháng 

12. Phục vụ vệ sinh: 3 ng x 4.960,000 đ/tháng 14.880.000 Đồng/tháng 

13. BHXH cho nhân viên vệ sinh 3 người (NSDLD nộp 

21,5%) 
3.199.200 Đồng/tháng 

14. BHXH cho nhân viên  cấp dưỡng( 3 người NSDLĐ   

nộp 21,5%) 
    3.483.000 Đồng/tháng 

Tổng cộng 94.870.000 Đồng/tháng 

 3. Các khoản thu khác: Ngoài các khoản trên nhà trường không thu thêm 

một khoản nào khác. Không vận động tài trợ ủng hộ trường xây dựng CSVC và 

trang thiết bị. 

Trên đây là kế hoạch về việc thực hiện thu chi của học sinh năm học 2025-

2026 của trường tiểu học Nguyễn Trãi ./. 

 

Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 

- UBND Phường TDM; 

- Lưu: VT.                                                                                                      

 

 

  

                                                                 Nguyễn Trọng Hiền 
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